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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) Trong số 5 708 326, chữ số 3 có giá trị là:
A. 3000                           B . 300                       C. 300 000                    D.30 000
Câu 2. (0,5 điểm) Trong số 9 325 714, chữ số 5 thuộc hàng…………..lớp……………
A. hàng chục nghìn, lớp nghìn          B. hàng  nghìn, lớp đơn vị
C. hàng chục triệu, lớp triệu              D. hàng nghìn, lớp nghìn
Câu 3. (0,5 điểm) Danh nhân văn hoá Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491. Năm  đó thuộc thế kỉ:
A. XV                              B. XIV		              C. XIX                              D. XXI
	Câu 4. (0,5 điểm) Hình bên có:
Đoạn thẳng  HC song song với đoạn thẳng nào?
A. MD, MH                 B. MH, HN
C. NH, NE                   D. MD, NE
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Câu 5. (0,5 điểm) Góc bẹt có số đo là:
 A. 1800                        B. 600                       C. 900                       D. 1200
Câu 6. (0,5 điểm) Một con gà trống có thể nặng:   
  A. 3 yến                                B. 3 tạ                                C. 3 kg                              D. 3tấn  
Câu 7. (0,5 điểm) Dãy số tự nhiên là:
	A. 0,2,4,6,8…
	B. 1,2,3,4,5,6…
	C. 0,1,2,3,4,5,6…
	  D. 0,1,3,5,7,…


Câu 8. (0,5 điểm) Làm tròn số 5 375 284 đến hàng trăm nghìn ta được số nào?
	A. 6 000 000        
	        B. 5 000 000     
	      C. 5 300 000
	  D. 5 400 000


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9. (2 điểm) 
a. Đặt tính rồi tính     235 789 + 12 102                      89 743 – 11 599    
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………....................................
……….……………………………………………………………………………............
b. Tính giá trị của biểu thức:   102 x m –  218: n  với  m = 3, n = 2
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a. 2 m2 5 dm2 =   …..…..dm2                                b.  5 tấn 25 kg  =   …….......kg
 c. 7km 6m = ……..…m                                    d. 3 phút 35 giây = …....…. giây.
Câu 11 (M3-2 điểm)  Ở bãi đất ven sông, người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và cây chuối. Biết số cây ổi nhiều hơn số cây chuối 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây chuối và bao nhiêu cây ổi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………
Câu 12. (M3-1 điểm) 
a) Tính bằng cách thuận tiện:
515 + 239 + 121 + 125
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) Cho các số: 8, 0, 2, 1, 5, 7. Hãy lập số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 6 chữ số từ các số trên.
Số lớn nhất có 6 chữ số từ các số trên là…………………………………………………
Số bé nhất có 6 chữ số từ các số trên  là…………………………………………………


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1
	B
	0,5
	 Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	2
	D
	0,5
	

	3
	A
	0,5
	

	4
	D
	0,5
	

	5
	A
	0,5
	

	6
	C
	0,5
	

	7
	C
	0,5
	

	8
	D
	0,5
	

	9
	a. 
235 789 + 12 102 =  247 891  
89 743 – 11 599 =    78 144
b. 102 x m –  218: n  với  m = 3, n = 2
= 102 x 3 – 218 :2
= 306       - 109
= 197

	1



0,35
0,35
0,3
	Mỗi phép tính 0,5 điểm (đặt tính đúng 0,2đ)




	10
	 a. 2 m2 5 dm2 =   205 dm2                                b.  5 tấn 25 kg  =   5025kg
 c. 7km 6m = 7006 m                                    d. 3 phút 35 giây = 215 giây.

	

	
Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	11
	Bài giải
 Có số cây ổi là:
(760 + 40) : 2 = 400 (cây)
 Có số cây chuối là :
(760 - 40) : 2 = 360 (cây)
       Đáp số: 400 cây ổi
                             360 cây chuối          
	
0,75
0,75
0,25
0,25
	Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	12
	a) 515 + 239 + 121 + 125
= ( 515 + 125 ) + (239 + 121)
=      640 +    360
=      1000
b)
Số lớn nhất có 6 chữ số từ các số trên là 875210
Số bé nhất có 6 chữ số từ các số trên  là 102578
	
0,2
0,2
0,2


0,2

0,2
	





image1.png
s

Page 31 of 57

2 6n luyén Togn 4 KNTTt3p 1.docx - Word [

A

Styles  Editing

Cipbonrd Font 5 Paragraph = syies
R R SR Er T EN Y ENE SURY SRR NI TRRS TR e R SRR R R AR

4 6 1 3 v <

M3i Iuot chi ddi chd hai tAm thé sao cho vin duoc mdt s6 c6 sau chit s6.
a) Can ddichd itnhat. . luot dé duoc sb 16n nhét c6 thé
6 16n nhdt 6 1a.........,,
Tir s6 461 392 cdn ddi chd it nht............., Iwot d& duoc s6 bé nhit 6 thé.
6 bé nhdt do la......
b) Téng cia s6 16n nhét va s6 bé nhét tim dwoc & cdu a bing.............
4.9/8?
Mai, Nam va Viét gdp duoc 100 con hac gidy. Biét ring, Viét gdp duoc nhiéu hon Nam 6
con hac gidy va tong s6 con hac gidy Viét va Nam gdp duoc bing s6 con hac gidy Mai
gép duoc

) Viét gdp duoc 50 con hac gidy.

b) Mai gép duoc 28 con hac gidy.

) Nam gép duoc 22 con hac gidy.

H) Mai gp duoc nhidu hon Nam 22 con hac gidy.
5. T[% (e -} céch thudn tién.
30+35+40 +45 + 50 +55 +60 +65 +70
6. Cho hinh v& bén.

al Khoanh vao chir dat trede cdu tra 16i ding

10214 words

(i3

English (United States)

s HeB= &

Insert  Design layout References  Mailngs Review View Q Tellme.. Signin

stat 35 68 6n luyen Todn 4. x M =0TPDFiWord

d) Mai gdp dugc nhiéu hon Nam 22 con hac gidy. ~

B Tinh béng cach thugn tign.
30+35+40+45+50+55+60+65+70

A cho hinh v& ban. c
@) Khoanh vao chir dat trudc cau trd 61 ding.
C8 bao nhiéu dogn thang vudng géc véi dogn LQA
théng AB? A — B
A3 B.4 cs
b) Vit tiép véo chd chdim cho thich hap.
Boan théng . ..vu6ng géc v6i dogn thiing HM.

JA viét tigp vao chd chdm cho thich hop.

Em Mi diing céc que tinh méu den, méu xém vé méu xanh dé xép thanh cac chir
58t 0 dén 9 nhu hinh dudi déy

(01234567189

Buge quét bang CamScanner

) Céc chi 56 c6 que tinh mau den dugr xép vubNg gbe veri que tinh méu xém la:
< >

BB EE 700% O —+—®4

Fo) e O g




